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Hệ Ngành học Ghi chú

1 30 Trần Minh Quang 21/11/2007 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

2 57 Phùng Thị Kim Ngọc 29/09/2005 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

3 63 Đào Phúc Lâm 15/02/2001 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

4 72 Bùi Ngọc Nguyên Vũ 01/07/2006 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

5 76 Phùng Xuân Thái 13/10/2006 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

6 78 Ngô Thị Bích Ngọc 11/01/2004 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

7 80 Nguyễn Quốc Hưng 13/02/2006 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

8 85 Nguyễn Thị Thùy Trang 28/09/2007 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

9 112 Ngô Gia Bảo 18/01/2005 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

10 126 Nguyễn Thị Huyền 06/11/2007 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

11 139 Trần Thị Hương Giang 18/07/2006 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

12 144 Phạm Minh Đức 22/10/2004 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

13 171 Nguyễn Đức Lợi 14/11/2003 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

14 181 Lê Thị Ánh Tuyết 01/03/2007 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

15 182 Hoàng Quang Minh 27/03/2007 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

16 194 Trịnh Danh Lâm 19/11/2007 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

17 219 Nguyễn Khắc Tiến Phát 20/01/2006 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

18 246 Vũ Hải My 14/10/2006 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

19 249 Ngô Thu Hà 29/03/2007 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

20 256 Tăng Xuân Mai 20/01/2006 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

21 308 Nguyễn Ngọc Trung 20/06/2008 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

22 336 Lê Tiến Dũng 14/08/2008 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

23 338 Nguyễn Ngọc Kiều Trang 06/11/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

24 346 Nguyễn Gia Phú 24/07/2008 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

25 355 Lê Phạm Bảo Nhung 22/09/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

26 358 Đặng Vũ Thành An 07/08/2008 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

27 360 Phan Thị Thu Hà 27/09/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

28 372 Lê Thị Oanh 31/10/2007 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

29 394 Hà Thanh Hằng 11/02/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

30 399 Hoàng Thị Diệp 12/01/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn
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31 402 Nguyễn Hữu Hải Đăng 06/11/2008 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

32 422 Nguyễn Trọng Nam 17/08/2008 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

33 438 Nguyễn Ngọc Vũ 25/04/2008 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

34 450 Khuất Quỳnh Anh 13/03/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

35 474 Đỗ Thị Trà My 12/01/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

36 485 Phạm Tuyển 30/04/2008 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

37 509 Nguyễn Quỳnh Anh 10/12/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

38 548 Vương Thị Ngọc Trúc 15/10/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

39 552 Nguyễn Văn Tú 14/01/2008 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

40 566 Khúc Thị Thuỳ Trang 15/12/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

41 581 Đoàn Duy Anh 04/04/2008 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

42 599 Nguyễn Thị Linh 26/06/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

43 610 Nguyễn Phương Nhi 15/11/2007 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

44 613 Hoàng Phương Linh 09/09/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

45 680 Bùi Thị Mỹ Duyên 30/01/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

46 720 Nguyễn Ngọc Anh 07/04/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

47 744 Hoàng Anh Đức 05/12/2008 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

48 746 Bùi Thị Vy Anh 22/10/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

49 815 Nguyễn Đăng Tú 26/09/2007 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

50 817 Nguyễn Phương Khanh 14/11/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

51 828 Nguyễn Thị Khánh Ly 20/07/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

52 837 Nguyễn Đình Ký 27/05/2008 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

53 841 Trần Quang Anh 05/04/2008 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

54 863 Nguyễn Phương Vy 11/07/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

55 866 Nguyễn Khánh Ly 31/10/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

56 887 Nguyễn Thị Xuân Thư 18/07/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

57 888 Bùi Bích Ngọc 08/12/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

58 889 Trần Phương Anh 03/10/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

59 930 Phạm Thị Khánh Linh 04/05/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

60 932 Nguyễn Thị Gia Linh 09/03/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

61 953 Nguyễn Thành Đạt 13/06/2008 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

62 965 Nguyễn Thị Thanh Hoa 25/08/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

63 970 Đinh Đức Hiển 14/11/2008 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

64 976 Nguyễn Đăng Dương 24/08/2008 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

65 983 Nguyễn Đức Anh 28/06/2008 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

66 998 Trương Hồng Ngọc 21/09/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

67 1027 Nguyễn Hoàng Nam 05/02/2008 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

68 1035 Đỗ Trần Phú 28/12/2008 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

69 1040 Vũ Tiến Dũng 24/05/2007 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

70 1058 Nguyễn Quang Minh 15/10/2008 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

71 1077 Lưu Thị Diệu Linh 19/10/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn



72 1078 Lưu Thị Vân Anh 19/06/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

73 1084 Nguyễn Tấn Minh Đức 05/08/2008 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

74 1133 Phạm Tiến Đạt 04/01/2008 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

75 1139 Nguyễn Thị Bích Ngọc 30/08/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

76 1150 Kiều Quang Huy 16/07/2008 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

77 1212 Phạm Anh Thảo 22/10/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

78 1238 Nguyễn Hồng Ngọc 09/06/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

79 1242 Bùi Hà Linh 25/10/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

80 1262 Hoàng Yến Nhi 18/09/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

81 1282 Nguyễn Yến Trang 05/09/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

82 1286 Nguyễn Yến Nhi 05/09/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

83 1288
Nguyễn Vũ Hoàng Thị 

Khánh Huyền
12/07/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

84 1297 Trần Minh Thu 28/08/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

85 1331 Phạm Đức Toàn 25/01/2005 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

86 1360 Nguyễn Duy Anh 16/01/2006 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

87 1361 Nguyễn Thị Quyên 05/09/2007 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

88 1386 Nguyễn Thị Phương Nhinh 23/12/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

89 1388 Nguyễn Thị Trà My 22/02/2008 Nữ DK1 CĐ Quản trị khách sạn

90 1418 Lê Hồng Hòa 28/10/2008 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn

91 1423 Nguyễn Đặng Bảo Đăng 29/07/2008 Nam DK1 CĐ Quản trị khách sạn




